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STT Đơn vị đào tạo 
Đại học chính quy Đại học  

VLVH 
THPT 
chuyên Ghi chú Theo tuyển sinh 

ĐHCQ năm 2012 Bằng kép 

01 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 1.310 60 630 450  

02 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn  1.153 70 720  Đã trừ 247 chỉ tiêu ĐHCQ 
do tuyển vượt năm 2011 

03 Trường Đại học Ngoại ngữ 1.200 300 1.200 380  

04  Trường Đại học Công nghệ 560 100 180   

05 Trường Đại học Kinh tế 430 350 0   

06 Trường Đại học Giáo dục 300 0 90   

07 Khoa Luật 300 100 115  Đã trừ 85 chỉ tiêu VLVH 
do tuyển vượt năm 2011 

08 Khoa Y Dược 100 0 0   

 Tổng số 5.353 980 2.935 830  

 
* Trong 1.200 chỉ tiêu đại học chính quy của trường Đại học Ngoại ngữ có 850 chỉ tiêu cho các ngành sư phạm ngoại ngữ. 


